Câu 1: Nhóm vi sinh vật cố định nitơ sống cộng sinh với rễ cây họ Đậu là

A. vi khuẩn Nitrosomonas.                              B. vi khuẩn Nitrobacter.

C. vi khuẩn Rhizobium.                                   D. vi khuẩn lam (Cynobacteria).

Câu 2: Quá trình cố định nitơ là

A. 2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O.                B. N2 + O2 + H2O → NO3- + H+.

C. N2 + 3H2 → 2NH3.                                      D. 2HNO2 + O2 → 2HNO3.

Câu 3: Để ngăn cản quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử (NO2 → N2) trong đất cần phải

A. ngập nước.                                                    B. bảo đảm độ thoáng cho đất.

C. có nhiệt độ thích hợp.                                   D. có ánh sáng.

Câu 4: Nitơ trong đất tồn tại ở 2 dạng là

A. nitơ phân tử và nitơ vô cơ trong các muối khoáng.

B. nitơ phân tử và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.

C. nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.

D. nitơ hữu cơ trong xác động vật và nitơ hữu cơ trong xác thực vật.

Câu 5: Các dạng nitơ chủ yếu mà cây hấp thụ được là

A. nitơ phân tử.                                                           

B. nitơ nitrit (NO2- ).

C. nitơ nitrat ( NO3-), nitơ amôn (NH4+ ).              

D. nitơ phân tử, nitơ nitrat (NO3- ), nitơ amôn (NH4+ ).

